	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 237/2023/NQ-HĐND
	Hòa Bình, ngày 07 tháng 4 năm 2023


 
NGHỊ QUYẾT
QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÂY GIỐNG ĐỂ THỰC HIỆN TÁI CANH CÂY CAM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAO PHONG GIAI ĐOẠN 2023-2025
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 13
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2012; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Xét Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ cây giống để thực hiện tái canh cây cam trên địa bàn huyện Cao Phong giai đoạn 2023-2025; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế-ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ cây giống để thực hiện trồng tái canh cây cam trên địa bàn huyện Cao Phong giai đoạn 2023-2025.
2. Đối tượng áp dụng
a) Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác (sau đây gọi chung là tổ chức) sản xuất cây cam trên địa bàn huyện Cao Phong;
b) Cá nhân, hộ gia đình (sau đây gọi chung là cá nhân) là thành viên của tổ chức hay có hợp đồng liên kết với tổ chức sản xuất cây cam trên địa bàn huyện Cao Phong;
c) Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc tổ chức chỉ đạo triển khai, quản lý, điều hành, thực hiện chính sách.
Điều 2. Mục đích, nguyên tắc hỗ trợ
1. Mục đích: Góp phần phát triển vùng trồng tập trung, thuần loài, đủ điều kiện để cấp mã số vùng trồng, thuận lợi trong áp dụng các giải pháp kỹ thuật canh tác, thu hái, sơ chế đóng gói và tiêu thụ sản phẩm.
2. Nguyên tắc hỗ trợ:
a) Trong cùng một nội dung hỗ trợ, nếu được hưởng hỗ trợ từ Nghị quyết này thì không được hưởng hỗ trợ từ quy định khác và ngược lại; trên cùng một đơn vị diện tích, chỉ được hỗ trợ 01 lần.
b) Tổ chức, cá nhân được thụ hưởng chính sách có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả; đảm bảo việc quyết toán kinh phí thực hiện chính sách theo các quy định của pháp luật hiện hành.
c) Hỗ trợ cây giống sạch bệnh, được khai thác từ vật liệu nhân giống đảm bảo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.
d) Các tổ chức, cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ phải có diện tích sản xuất cam nằm trong quy hoạch cây ăn quả có múi của tỉnh và kế hoạch phát triển sản xuất do Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong ban hành hàng năm hoặc cả giai đoạn 2021-2025; đã hoàn thành việc cải tạo đất, đáp ứng yêu cầu trồng tái canh cây cam.
Điều 3: Mức hỗ trợ, nguồn kinh phí
1. Mức hỗ trợ: Trồng mới được hỗ trợ 400 cây giống/ha, với những giống cam dạng quả bổ (cam V2, cam CS1, cam BH, cam Xã Đoài, cam Sông con); 625 cây giống/ha, với những giống cam dạng quả bóc vỏ (như cam đường canh).
2. Nguồn kinh phí: Nguồn sự nghiệp kinh tế, ngân sách tỉnh đảm bảo 75% kinh phí; ngân sách huyện Cao Phong đảm bảo 25% kinh phí để thực hiện nghị quyết.
Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao
1. Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết này; định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2023./.
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